Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Long đến năm 2030

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1.1 Lý do, sự cần thiết:

Xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu Quốc gia chiếm vị trí hết sức quan trọng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với đặc trưng vùng miền và các lợi thế của từng địa phương. Nhằm đáp ứng sự phát triển theo các tiêu chí nông thôn mới do Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/9/2016. 
Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã phải chú trọng vào các nội dung quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư cũ.  
Thực hiện chủ trương của UBND huyện tại Công văn số 4611/UBND-KT ngày 06/8/2020 về việc lập quy hoạch chung xây dựng xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, UBND xã Tân Long tiến hành tổ chức lập quy hoạch chung xã Tân Long đến năm 2030 nhằm định hướng phát triển KT-XH của xã, làm cơ sở pháp lý quản lý về đất đai, xây dựng và triển khai xây dựng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. 

Việc quy hoạch chung xây dựng nhằm đánh giá các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của xã làm tiền đề cùng với những chủ trương khác của nhà nước và sự góp sức của nhân dân và chính quyền xã để phát huy những thế mạnh cũng như khắc phục những điểm yếu, bất cập của địa phương để xây dựng địa phương ngày một phát triển hơn.  

1.2 Mục tiêu:

- Đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nông thôn, phát triển kinh tế xã hội, phát triển sản xuất về mọi mặt (nhất là tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ). 

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở  hạ tầng, xây dựng mới và cải tạo các công trình, chỉnh trang làng xóm, cảnh quan... nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, rút ngắn khoảng cách về đời sống vật chất và tinh thần so với đô thị.
- Cụ thể hóa “Đồ án quy hoạch xây dựng mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH” do Đảng và Nhà nước đề ra.  

- Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Long, huyện Thủ Thừa đáp ứng các tiêu chí có liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản theo Bộ Tiêu chí về nông thôn mới trong quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh Long An. 

- Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Long làm cơ sở đầu tư xây dựng Nông thôn mới, thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.  
- Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường.

- Phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn toàn xã. 


- Giữ gìn, phát huy những bản sắc văn hóa của địa phương.


- Góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ những thiệt hại do lũ lụt và thiên tai mang lại. 
- Cập nhật các công trình, dự án hiện hữu và định hướng đến năm 2030.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai, quản lý, đầu tư xây dựng.

- Đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nông thôn, phát triển KT-XH, phát triển sản xuất.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững.

- Xác định quỹ đất dành cho phát triển dân cư: Gồm chỉnh trang điểm dân cư đã có, di chuyển và đưa về các điểm tập trung dân cư nhỏ lẻ, các khu quy hoạch mới đáp ứng phân bố dân cư trong tương lai.

- Xác định mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật trong các điểm dân cư cũ và mới, các công trình phục vụ sản xuất.

- Xác định vị trí các khu đất dành mở khu công nghiệp, TTCN-DV và hạ tầng.

- Phân vùng khu vực xản xuất nông nghiệp như: vùng chuyên canh lúa, chuyên canh màu, vùng nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm…

  
1.3 Phạm vi lập quy hoạch:


- Xã Tân Long nằm về phía Bắc của huyện Thủ Thừa, cách thị trấn Thủ Thừa khoảng 17km theo Đưởng tỉnh 818 nối liền Quốc lộ N2.


Ranh giới hành chánh tiếp giáp:  
+ Phía Đông giáp huyện Bến Lức và huyện Đức Huệ. 

+ Phía Tây giáp xã Long Thạnh, xã Long Thuận huyện Thủ Thừa và huyện Thạnh Hóa.   
+ Phía Nam giáp xã Long Thuận, xã Tân Thành huyện Thủ Thừa.

+ Phía Bắc giáp huyện Đức Huệ và huyện Thạnh Hóa. 


- Diện tích: 8.143,75ha , được chia thành 02 ấp là: Ấp 1, 2. 

1.4 Các cơ sở lập quy hoạch: 
 1.4.1 Các văn bản pháp lý:


* Các văn bản của Trung Ương: 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD; Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của BXD về việc Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn.

* Các văn bản của Tỉnh Long An:

- Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Long An đến năm 2020; 

- Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 định - Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; 

- Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Long An đến năm 2020; 

- Công văn số 4611/UBND-KT ngày 06/8/2020 của UBND huyện Thủ Thừa về việc Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đến năm 2030.   


1.4.2 Các tài liệu cơ sở khác:

- Các tài liệu, số liệu thống kê về dân số, lao động năm 2020 xã Tân Long do Chi cục Thống Kê huyện Thủ Thừa cung cấp. 

- Niên giám thống kê huyện Thủ Thừa năm 2019. 
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thủ Thừa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thủ Thừa. 

- Các dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ… trên địa bàn xã.
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 xã Tân Long.

- Bản địa chính của xã xã Tân Long. 
1.4.3 Sản phẩm giao nộp:

- Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng: Xác định vị trí, ranh giới lập quy hoạch (toàn bộ ranh giới hành chính của xã); thể hiện các mối quan hệ giữa xã và vùng trong huyện có liên quan về kinh tế - xã hội. Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp.

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng: Sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hiện trạng giao thông, cấp điện và chiếu sáng, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn; thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường. Xác định khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển của xã. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000.

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000.

- Bản đồ quy hoạch sản xuất. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000.

- Bản đồ quy hoạch xây dựng. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; hạ tầng phục vụ sản xuất. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000.

PHẦN II
ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI


2.1 Điều kiện tự nhiên:  

2.1.1 Địa chất và địa hình:  

* Địa chất trầm tích

Xã Tân Long nói riêng và huyện Thủ Thừa nói chung nằm trên vùng địa chất non trẻ, đó là trầm tích Holocene, gồm các đơn vị trầm tích sau:  
- Trầm tích đầm lầy biển (bmQIV): tập trung trong khu vực thấp trũng. Đặc trưng cơ bản là có sự có mặt của Sulfidic là vật liệu chủ yếu hình thành đất phèn.

- Trầm tích lòng sông cổ (a,bmQIV2-3): là dấu tích còn lại của những dòng sông cổ bị mất đi hoặc chuyển dòng, đoạn sông không hoạt động nữa do lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ hình thành các dãy đất phèn cục bộ. 
- Trầm tích sông (aQ3TV): tập trung theo các đê sông và các nhánh sông lớn nên còn gọi là trầm tích đê tự nhiên, xuất hiện dọc sông Vàm Cỏ Tây, phía trên hình thành đất phù sa thích hợp trồng lúa nước. 
- Qua khảo sát thực địa, nhìn chung phần lớn diện tích xã thì đất có hàm lượng hữu cơ và phèn cao không thuận lợi cho trồng trọt và xây dựng; lượng phù sa sông ít do đó nền đất yếu có thể không dày. 
* Địa hình, địa mạo:
Địa hình tương đối bằng phẳng cao độ 0.4÷0.5m. Bị chia cắt bởi hệ thống kênh thủy lợi mới đào dạng ô cờ. Hệ thống giao thông được xây dựng phần lớn trên cơ sở đất - bờ kênh. 
 Địa hình này phù hợp cho canh tác lúa nước, cây công nghiệp ngắn ngày và cây lâu năm khác. 
2.1.2. Khí hậu:

Mang tính chất đặc trưng nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt cao đều quanh năm, ánh sáng dồi dào, lượng mưa khá lớn và phân bố theo mùa.

Nhiệt độ bình quân năm là 27,10C, tháng 4 là tháng nóng nhất với nhiệt độ trung bình 28,50C và tháng 1 có nhiệt độ thấp nhất 25,30C. Biên độ nhiệt trong năm dao động khoảng 3,30C và biên độ nhiệt ngày đêm dao động cao (từ 8 đến 100C). 


Lượng mưa trung bình năm khá lớn (1.532 mm/năm) và phân bố theo mùa rõ rệt. Tổng lượng mưa trong mùa mưa là 1.294 mm (chiếm 85% tổng lượng mưa cả năm), bắt đầu khoảng giữa tháng 5 (dương lịch) và kết thúc vào cuối tháng 11 (kéo dài 165 ngày). Lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng 85% tổng lượng mưa cả năm. Mùa mưa trùng với mùa lũ gây ngập úng, cản trở quá trình sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 05 năm sau. 
2.1.3. Thủy văn:

Chế độ thủy văn chịu ảnh hưởng từ sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây. Trong ngày có 2 lần nước lên xuống. Trong tháng có 2 lần triều cường cao (Vào khoảng ngày mùng 2 và ngày 17 âm lịch) và 2 ngày triều cường kém (ngày mùng 10 và ngày 25 âm lịch), triều cường cao nhất trong năm vào khoảng tháng 09-10 âm lịch hàng năm.  
* Nguồn nước mặt:

Nguồn nước mặt chủ yếu từ các kênh đào, do đó bị ảnh hưởng phèn nhiều, ít có giá trị về sản xuất và sinh hoạt. Trong những năm gần đây do quá trình cải tạo đất lên hiện tượng nhiễm phèn đã giảm mạnh. 
* Nguồn nước ngầm:

Là nguồn nước chủ yếu phục vụ sinh hoạt, độ sâu khai thác từ 300÷400m

Do dân cư bố trí chủ yếu ở ấp 2 dọc tuyến đường tỉnh 818 nên các giếng khoan chủ yếu dọc đường tỉnh 818.
* Thủy triều:

Thủy triều ảnh hưởng đến xã qua Kinh Thủ Thừa đến kinh Bo Bo, Tuy nhiên, do ở cuối nguồn nên ít ảnh hưởng trực tiếp. Vào mùa lũ độ ngập sâu tương đối lớn trung bình 1.8 ÷ 2m. 
2.1.4. Tài nguyên đất:
Theo kết quả điều tra của Viện Quy hoạch và TKNN, đất đai của xã chủ yếu là nhóm đất phèn. Toàn bộ diện tích xã 8.143,75ha đều là vùng đất phèn. Đây có thể là vùng trũng giáp với miền Đông Nam Bộ. Đất phong hóa từ sản phẩm chứa nhiều chất sắt tích tụ do quá trình rửa trôi.
Hệ thống kênh thủy lợi được đầu tư xây dựng đã từng bước cải thiện hàm lượng phèn. Tuy nhiên do thiếu sản phẩm đất mùn từ phù sa sông nên việc cải tạo đất còn rất khó khăn và cần quá trình lâu dài. 
2.1.5 Nhận xét, đánh giá chung về điều kiện tự nhiên:

- Thuận lợi.

+ Do là xã mới hình thành, hiện trạng người dân sẽ tập trung ở các khu dân cư do đó dễ dàng quy hoạch các vùng nong nghiệp chuyên canh.

+ Hệ thống cơ sở hạ tầng sẽ được đầu tư đạt chuẩn luôn do quỹ đất còn nhiều.

+ Khu đô thị công nghệ Môi trường xanh đang trong giai đoạn hoàn thành các hạng mục cuối cùng, sẽ tạo điều kiện để thu hút một lượng lao động rất lớn và các cơ sở phụ trợ, cùng với khu đô thị hiện đại đang dần hình thành sẽ là tiền đề đưa xã Tân Long thành đô thị mới phát triển rực rỡ nhất khu vực ven Quốc lộ N2.
- Khó khăn:

+ Hiện tại của xã Tân Long là xa trung tâm huyện Thủ Thừa do đó có sự tiếp thu về mặt cơ sở văn hoá, cơ sở y tế, giáo dục của nhân dân chưa được cao, các cơ sở dịch vụ đang dần hình thành, chất lượng cuộc sống hiện tại có sự khó khan do mới chia tách hình thành xã mới.  
+ Hiện trạng nhà ở của nhân dân trên địa bàn chưa cao…
2.2 Hiện trạng kinh tế xã hội:

2.2.1 Kinh tế:

a) Nông nghiệp:
- Kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Tuy nhiên Do đất phèn nên việc trồng lúa nước chưa phù hợp. Diện tích lúa nước theo kết quả kiểm kê đất đai toàn xã là 3.025,15ha; năng suất chưa cao.

- Dọc theo kênh Bo Bo thuộc ấp 2 phần lớn là trồng dứa, cây mì và mía cũng phát triển tốt.  
  
- Trong khu vực nông trường Tân Long phần lớn trồng cây hàng năm như thanh long, mía, mì, đu đủ, chanh và hoa màu bước đầu có phát triển tốt.

b) Thương mại dịch vụ:

Thương mại dịch vụ chủ yếu là các loại dịch vụ ăn uống giải khát, sửa chữa điện, cơ khí; Tuy nhiên chủ yếu là nhỏ lẻ; phục vụ nhu cầu dân cư tại chỗ và một số công trường xây dựng. 
c) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

khu công nghiệp, khu đô thị Việt Phát 1.762ha, hiện đã san lấp mặt bằng đang thực hiện giao đất thực hiện xây dựng hạ tầng khu công nghiệp 293ha. 
  
d) Thủy sản: 
Đất nuôi trồng thủy sản ngọt là 19,42ha, chủ yếu nuôi trong hộ gia đình, cung cấp cho dân cư hiện có trên khu vực. 
e) Lâm nghiệp:

+ Đất trồng rừng sản xuất theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 là 2.539,48ha là đất rừng sản xuất.
2.2.2 Xã hội:

- Toàn xã có 1.700 nhân khẩu, 450 hộ gồm 02 ấp. 
- Phân bố dân cư : Dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở ấp 2 là ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa. 
- Các tiêu chí về chính trị xã hội đều đảm bảo đạt khá trở lên. Phong trào thi đua sản xuất được duy trì tốt. 
Bảng thống kê dân số theo ấp năm 2020

	TT
	TÊN ẤP
	NHÂN KHẨU
	SỐ HỘ

	1
	ẤP 1
	528
	142

	2
	ẤP 2
	1.172
	308

	
	TỔNG
	1.700
	450


 (Nguồn: UBND xã Tân Long)

- Mật độ dân số thấp: 24 người/km2. 
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên & cơ học: 3,1% năm, trong đó:
+ Tăng tự nhiên là: 1%/năm.

+ Tăng cơ học là: 8.122 người. 
- Lao động : Toàn xã có 1.200 lao động trong độ tuổi, chiếm 70,58% dân số. 
- Dân trí: Hiện xã đã hoàn thành phổ cập THCS đạt chuẩn có 100% học sinh tốt nghiệp THCS theo học nghề, bổ túc và THPT.
- Thành phần dân tộc: 
+ Kinh chiếm 98,5%.

+ Khơme chiếm 1,50%. 
2.3 Hiện trạng sử dụng đất:
Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã là: 8.143,75ha (100%), Trong đó : 
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	HT 2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	8.143,75

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	5.949,37

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	2.194,38


2.4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng
2.4.1 Công trình công cộng:

Hệ thống công trình công cộng còn ít đa số thuộc ấp 2, được bước đầu xây dựng, hiện trạng công trình như sau:   
* Trụ sở công trình sự nghiệp:

- Trụ sở UBND xã: gồm trụ sở cũ có 3 công trình nhà tiền chế nền ximăng, vách và mái bằng tole, mỗi công trình diện tích 67,24m2.  
- Trụ sở mới xây dựng năm 2005, công trình xây dựng một trệt, một lầu, nền gạch Ceramic, mái ngói, diện tích xây dựng: 250,2m2; diện tích sử dụng: 531,87m2. Diện tích đất 2.268m2.  
- Trụ sở UBND xã Long Thành cũ chuyển sang đất cơ sở văn hoá ấp 1.
* Nhà làm việc, công an, xã đội: Được xây dựng năm 2005 chung diện tích đất Ủy Ban.  
- Hội trường: diện tích xây dựng 77m2.
- Công an: diện tích xây dựng 38,5m2.
- Xã đội: diện tích xây dựng 38,5m2. 
* Công trình văn hóa: 
- Bưu điện: Xã có 02 điểm phục vụ bưu chính viễn thông với diện tích 210m2, 630m2 chưa có điểm Internet tại xã. Công trình được xây dựng nhà trệt, nền gạch Ceramic mái ngói, diện tích xây dựng: 44,52m2 và 44,52m2.
* Trạm y tế:

- Công trình xây dựng năm 2007, nhà trệt, nền gạch men, mái ngói.
- Biên chế gồm : 01 bác sĩ, 01 nữ hộ sinh, 07 giường.
- Diện tích đất 840m2, diện tích xây dựng 196,1m2.  
  
* Công trình giáo dục:

- Trường mẫu giáo: Xã có 02 điềm trường. 
+ Nằm trong tuyến dân cư vượt lũ mới xây dựng. Diện tích đất 480m2 có 02 phòng học, 56 học sinh, diện tích xây dựng 171,3m2. Công trình được xây dựng nhà trệt, tường gạch, nền lát gạch Ceramic, mái tole màu.  
+ Điểm thứ 02 có 1 trường mầm non thuộc ấp 1 (diện tích 10m2). Gồm 2 phòng học xây trệt nền gạch men mái ngói. Diện tích xây dựng 124 m2.  
Hiện điểm trường tiểu học xã Tân Long đã bỏ. 
- Trường tiểu học:
+ Nằm trong khu dân cư vượt lũ, diện tích đất 1.368m2 gồm 2 dãy. Công trình được xây dựng nhà trệt, tường gạch, mái ngói, nền gạch Ceramic. Nhà vệ sinh được xây dựng riêng với diện tích 20,8m2  nền gạch bông, mái tole giả ngói. 
* Trạm cấp nước:

- Trạm cấp nước trong khu dân cư  diện tích đất 31m2, diện tích xây dựng 60m2. 
- Trạm cấp nước tại tuyến dân cư với diện tích đất 400m2 và 1 trạm cấp nước trên đường tỉnh 818.

2.4.2 Ấp và nhà ở:

Nhà ở hầu hết mới được xây dựng trong đó phần lớn số căn nằm trong cụm tuyến dân cư vượt lũ. Phần còn lại do nhân dân tự tôn nền thành từng lô riêng biệt để xây nhà, chủ yếu dọc theo tuyến kênh Bo Bo ấp 2, dọc theo kênh Bà Giải, kênh 10, kênh ông Cả…   
* Đánh giá hạ tầng xã hội: 
- Hạ tầng xã hội đang trong quá trình đầu tư xây dựng. 
2.4.3. Hạ tầng kỹ thuật môi trường

a) San nền thoát nước:

- Đất ở khu dân cư và tuyến dân cư vượt lũ có cao trình vượt lũ 2000. Tại khu dân cư có xây dựng hệ thống cống thoát nước; phần lớn đất nền đã có đăng ký nên mặt bằng tương đối sạch không bị tù đọng. Ở tuyến dân cư nước mưa thoát tự nhiên ra trước và sau, nhà xây dựng phần lớn nhà ở cục bộ đều tôn nền riêng biệt nên không ảnh hưởng đến nhà ở lân cận.  
- Các khu vực đất nông lâm nghiêp hệ thống kênh được xây dựng đều đặn do đó không có hiện tượng tù đọng.   
b) Giao thông:

1. Quốc lộ N2 , đoạn qua xã dài 8.975m, nền 12m mặt 7m trải bê tông nhựa. Lộ giới 26m.  
2. Đường tỉnh 818 dài 9.200m nền 5(6m, mặt rộng 3m trải đá 0-4. Chỉ giới đường đỏ 20m phía ruộng khoảng 10m phía kênh Bo Bo. 
3. Đường trung tâm xã - kênh 10 (đoạn Quốc lộ N2 - kênh Trà Cú), dài 10.400m, nền 12m, mặt rộng 3,5m. 
4. Đường dọc kênh Trà Cú Hạ (đoạn kênh Bo Bo - kênh 8), dài 2.300m, mặt rộng 3,5m, nền rộng 6,5m. 

5. Đường Nam kênh Ông Cả, dài 4.300m, mặt rộng 3,5m, nền rộng 10m.

6. Đường Bắc kênh Ông Cả, dài 4.300m, mặt rộng 3,5m, nền rộng 10m.

7. Đường trung tâm nông trường nối Quốc lộ N2 đến kênh K7 chạy theo kênh chính dài 2400m đường chưa hoàn chỉnh nền đường 5m. 
8. Đường bao nông trường nối từ Quốc lộ N2 đến kênh  K7 (giữa kênh B6 & B7) dài 2300m đường chưa hoàn chỉnh nền đường 5m.

9. Đường dọc kênh K7 nối từ đường Bo Bo vào trung tâm nông trường dài 2500m; nền rộng 5m mặt 2,5m trải sỏi đỏ.

10.Đường dọc kênh T6 dài 3975m nền 5m chưa hoàn chỉnh.

11. Đường đê bao ấp 2 chạy theo kênh 5 dài 4600m nối từ Quốc lộ N2 đến kênh T8; đường đất nền 4m.

12. Đường dọc kênh T8 chạy từ kênh Bo Bo đến kênh ranh dài 4450m đường đất nền rộng 3m(4m.

13. Đường đê kênh ranh chạy từ Quốc lộ N2 đến kênh T8 dài 4400m; đường đất nền rộng 3m(4m.
14. Đường ranh giới khu A-B từ Quốc lộ N2 đến kênh K7 dài 2300m; nền rộng 4m(5m mặt trải sỏi đỏ chưa hoàn chỉnh.

15. Đường dọc kênh BoBo từ QLN2 đến kênh Trà Cú, dài 9800m, nền 3,5m, mặt rộng 6,5m.

16. Đường vào nghĩa trang, dài 120m, nền 3,5m, mặt rộng 6,5m.

17. Đường dọc kênh T5 -2 (đoạn QL N2 đến kênh Cá Sơn Thượng), dài 2600m, nền 3,5m, mặt rộng 6,5m.

18. Đường kênh Sáng xéo Ông Lân Bờ Bắc, dài 5800m, nền 3,5m, mặt rộng 6,5m.

19. Đường kênh 9 ( Cá Sơn Thượng đến ông Cả), dài 1300m, nền 3,5m, mặt rộng 6,5m.

20. Đường  6 Cung (kênh 12 ), dài 4100m, nền 3,5m, mặt rộng 6,5m.

21. Đường đê kênhT5-2a (Quốc lộ N2  đến kênh Bà Giải đi qua Long Thuận), dài 1800m, nền 3,5m, mặt rộng 6,5m.

22. Đường kênh Cá Sơn Thượng (kênh Bo Bo đến kênh T5-2), dài 3300m, nền 3,5m, mặt rộng 6,5m. 
Ngoài ra một số tuyến đê khác dọc kênh K7, K10 và đê bao khu xử lý rác chưa thống kê thành tuyến giao thông chính thức…  
  
c) Cấp điện:

Nguồn cung cấp cho xã lấy từ trạm Tân An chạy dọc theo đường kênh Bo Bo -Bình Thành và tuyến Quốc lộ N2.

Lưới điện trung thế 22KV chạy dọc theo đường Bo Bo và Quốc Lộ N2.
Hệ thống điện hạ thế chạy dọc theo các tuyến trung thế trên các trụ riêng.

Các tuyến hạ thế từ tuyến trung thế vào nông trường chủ yếu trên các trụ tạm.

Hệ thống điện chiếu sáng hầu như không có. 
d) Cấp nước:

- Nguồn cấp nước sinh hoạt chủ yếu là nước ngầm. Tầng nước ngầm có độ sâu trung bình 290(320m.
Ở xã có 09 giếng nước, ở ấp 1 có 06 giếng, ấp 2 có 03 giếng. Do dân cư bố trí theo tuyến giao thông nên việc cung cấp nước tương đối thuận lợi.

- Nguồn nước sản xuất lấy từ hệ thống kênh thủy lợi nên có ảnh hưởng nhất định về phèn và mặn nhất là vào cuối mùa nắng.

e) Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang:

- Hệ thống thoát nước thải:

- Ở cụm dân cư nước thải chỉ được xử lý sơ bộ tại mỗi hộ trước khi thoát ra hệ thống cống thoát nước mưa và đổ vào kênh gần nhất.

- Ở tuyến dân cư nước thải từ các hộ trực tiếp thoát ra bên ngoài nhà vào các vị trí thoát nước gần nhất. 
- Nước thải sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã chưa có, hiện chủ yếu là các quán ăn, điểm kinh doanh giải khát lên nước thải đổ thẳng xuống kênh Bo Bo.
- Các hộ sống riêng lẽ do tôn nền cao hơn xung quanh nên không có hệ thống thoát chung. Một số hộ có đào ao để trữ nước và phục vụ sản xuất nhỏ. 
- Quản lý chất thải rắn:

Xã chưa có bãi tập kết rác các hộ tự xử lý bằng chôn lấp hoặc đốt, nhưng tương lai cần có sự đầu tư của UBND huyện để thu gom các rác thải rắn nguy hại, rác thải rắn không xử lý được trong dân. 
- Môi trường:

Nhìn chung do mật độ dân cư thấp nên nên việc ô nhiễm môi trường chưa nhiều canh tác nông nghiệp ít sử dụng phân hóa học chủ yếu là phân hưu cơ để cải tạo đất. 
- Nghĩa trang: xã chưa có nghĩa trang của riêng xã, nhưng khu vực có nghĩa trang tập trung. 
Nhìn chung cơ sở hạ tầng tuy còn thiếu nhưng đầy đủ điều kiện để phát triển, đặt biệt là hệ thống giao thông đối ngoại tương đối thuận lợi. 
2.5. CÁC DỰ ÁN ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Trên địa bàn xã Long Thành dự án có chủ trương đầu tư sau:

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 4/9/2013 của UBND tỉnh Long An về việc quyết định chủ trương đầu tư công ty cổ phần vật tư nông nghiệp hội nhập đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Rồng Việt đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ. 

- Quyết định số 4219/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Long An về việc quyết định chủ trương đầu tư ông Hà Ngọc Tân đầu tư nhà máy gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu. 

- Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Long An về việc quyết định chủ trương đầu tư ông Phạm Văn Hùng đầu tư Sân bãi tập kết, nhà trưng bày và nhà kho chứa vật liệu xây dựng công nghệ cao than thiện với Môi trường. 

- Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Long An về việc quyết định chủ trương đầu tư công ty cổ phần địa ốc Thuận Linh đầu tư nghĩa trang sinh thái Long Thành.  

- Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Long An về việc quyết định chủ trương đầu tư cho công ty TNHH H Khánh Vy đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu.   
2.6. Đánh giá tổng hợp hiện trạng:

2.6.1. Tiềm năng, thế mạnh

- Xã Tân Long nằm trên 2 tuyến giao thông quan trọng có vai trò lớn trong phát triển kinh tế của Tỉnh; Quỹ đất đai lớn không có công trình xây dựng kiên cố nên rất thuận lợi để phát triển công nghiệp, dân cư; nền đất tương đối tốt và ổn định xây dựng ít tốn kém.

- Hiện trạng hạ tầng xã hội bước đầu đáp ứng sự phát triển KT-XH. Hạ tầng kinh tế tương đối tốt so với hiện trạng số lượng dân cư.  
- Hệ thống kênh thủy lợi được đầu tư lớn là nguồn cung cấp nước sản xuất tốt.

- Điều kiện môi trường chưa bị ô nhiễm.  
2.6.2. Khó khăn tồn tại:

- Tài nguyên đất nghèo nàn không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Hệ thống hạ tầng kinh tế - giao thông - điện nước chỉ tập trung theo tuyến phần lớn diện tích đất chưa khai phá không có hạ tầng kỹ thuật nguồn đầu tư lớn.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh còn hạn chế, điều kiện sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.  

2.7. Đánh giá về các mặt đạt được theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới:

	TT
	Tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Tiêu chí
	Hiện trạng
	Đánh giá (đạt/chưa đạt)

	I
	Quy hoạch
	 
	 
	 

	1
	Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch
	1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn. 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch. 
	Đạt
	Đạt
	

	II
	Hạ tầng kinh tế xã hội
	
	
	

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ km đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.
	100%
	100%
	Chưa Đạt

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường trục ấp, liên ấp được được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.
	≥90%
	100%
	

	
	
	2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.
	≥90% 
	100%
	

	
	
	2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.
	≥75%
	50%
	

	3
	Thủy lợi
	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động.
	≥80%
	100%
	Đạt

	
	
	3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chổng thiên tai tại chỗ.
	Đạt
	Đạt
	

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn.
	Đạt
	Đạt
	Chưa Đạt

	
	
	4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn .
	≥98%
	90%
	

	5
	Trường học
	Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sờ có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn Quốc gia. 
	≥70%
	0%
	Chưa đạt

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Xã hoặc liên xã có trung tâm văn hóa Thê thao và Học tập cộng đồng phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã.
	Đạt
	Chưa có
	Chưa đạt

	
	
	6.2. Xã hoặc liên xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.
	Đạt
	Chưa có
	

	
	
	6.3. Tỷ lệ ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thế thao phục vụ cộng đồng.
	100%
	100%
	

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa.
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	8
	Thông tin và Truyền thông
	8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính.
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet.
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp.
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.
	Đạt
	Đạt
	

	9
	Nhà ở dân cư
	9.1 Nhà tạm, dột nát.
	Không
	Đạt
	Đạt

	
	
	9.2 Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng. 
	≥70%
	95%
	

	III
	Kinh tế và tổ chức sản xuất
	
	
	

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người).
	37 tr.đ
	35 tr.đ
	Chưa đạt

	11
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020. 
	≤4%
	2,3%
	Đạt

	12
	Tỷ lệ LĐ có việc làm 
	Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động.
	≥90%
	95%
	Đạt

	13
	Tổ chức sản xuất
	13.1  Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã nãm 2012
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.
	Đạt
	Đạt
	

	IV
	Văn hóa - xã hội và môi trường
	
	
	

	14
	Giáo dục và Đào tạo
	14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ.
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.
	≥85%
	70%
	

	
	
	14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo.
	≥25%
	27%
	

	15
	Y tế
	15.1 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.
	≥85%
	75,27%
	Chưa đạt

	
	
	15.2. Xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi).
	≤20,5%
	6,15%
	

	16
	Văn hóa
	Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định
	≥70%
	75%
	Đạt

	17
	Môi trường và an toàn thực phẩm
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định.
	≥90%    (≥65% nước sạch)
	80% (nước hợp vệ sinh)
	Chưa Đạt

	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuât - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.
	100%
	100%
	

	
	
	17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	17.4. Mai táng phù hợp với quy định vả theo quy hoạch.
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.
	≥70%
	100%
	

	
	
	17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.
	≥70%
	100%
	

	
	
	17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.
	100%
	100%
	

	V
	Hệ thống chính trị
	
	
	

	18
	Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
	18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn.
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	18.3 Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	18.4 Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên.
	100%
	100%
	

	
	
	18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
	Đạt
	Đạt
	

	
	
	18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.
	Đạt
	Đạt
	

	19
	Quốc phòng và an ninh
	19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.
	Đạt
	Đạt
	


=> Nhận xét: 

- Tổng số tiêu chí đạt được: 12/19 tiêu chí. 

+ Tiêu chí số 01: Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch.

+ Tiêu chí số 03: Thủy lợi. 

+ Tiêu chí số 05: Trường học.

+ Tiêu chí số 07: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

+ Tiêu chí số 08: Thông tin và Truyền thông.

+ Tiêu chí số 09: Nhà ở dân cư.

+ Tiêu chí số 11: Hộ nghèo.

+ Tiêu chí số 12: Tỷ lệ LĐ có việc làm.

+ Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất.

+ Tiêu chí số 16: Văn hóa.

+ Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật (đạt 6/6 tiêu chí). 

+ Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh. 
- Tổng số tiêu chí chưa đạt được: 07/19 tiêu chí. 

+ Tiêu chí số 02: Giao thông.

+ Tiêu chí số 04: Điện. 

+ Tiêu chí số 06: Cơ sở vật chất văn hóa (đạt 1/3 tiêu chí).

+ Tiêu chí số 10: Thu nhập.

+ Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo (đạt 2/3 tiêu chí).

+ Tiêu chí số 15: Y tế (đạt 2/3 tiêu chí).

+ Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm.

PHẦN III:
CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI


3.1. Tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã.
 3.1.1. Xác định các tiềm năng:

- Xã Tân Long nằm trên các tuyến giao thông quan trọng của Tỉnh và Quốc gia; có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội.   
- Quỹ đất lớn không thuận lợi cho trồng trọt nên có điều kiện tốt để phát triển các lãnh vực phi nông nghiệp.   
- Dân cư sống tập trung theo tuyến nên dễ quy hoạch phát triển.

- Các dự án quan trọng đang triển khai là cơ sở để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh Long An.  
- Phần lớn dân cư nghèo ở nhiều vùng khác nhau, đến ở với mục đích sinh sống lâu dài, tinh thần lao động tốt nên dễ phù hợp với việc triển khai các tập quán theo quy hoạch mới. 
3.1.2. Định hướng phát triển KT-XH

- Định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 như sau:

* Khai thác, phát huy triệt để các yếu tố thuận lợi hiện có về tiềm năng đất đai các dự án trọng điểm điều kiện giao thông đối ngoại để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. 
* Tận dụng các sản phẩm từ các dự án; đặc biệt là dự án xử lý rác để cải tạo đất.

* Đào tạo lao động chuyển đổi ngành nghề có chính sách ưu đãi để thu hút nguồn lao động ngoài xã.
* Tận dụng các chính sách ưu đãi về đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng xã hội

* Phát triển đồng bộ kinh tế xã hội.

* Định hướng kinh tế đến 2020 là công ngiệp – TMDV và nông nghiệp.

3.2. Xác định mối quan hệ không gian giữa xã và các đơn vị hành chính khác.

Xã Tân Long nằm xa các trung tâm kinh tế của Tỉnh. Tuy nhiên là xã có đầu tư khu công nghiệp xử lý rác và khu đô thị công nghiệp Việt Phát nên có điều kiện liên kết tốt với TP.HCM. Ngoài ra xã nằm gần khu di tích cách mạng Bình Thành nên có điều kiện giao lưu tốt khi các tuyến đường tỉnh 818 được nâng cấp.  
3.3. Tính chất:

- Là xã mới được hình thành nhằm cải tạo đất hoang từng bước đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội để ổn định phát triển. Hiện là xã có tính chất nông nghiệp mang đặc điểm của vùng Tây Nam Bộ. 
3.4. Dự báo qui mô dân số, lao động và đất đai

3.4.1. Dự báo dân số:

- Dự báo tỉ lệ tăng dân số toàn xã : tỉ lệ tăng dân số của xã là 4% Đây là tỉ lệ tăng dân số cao so với các xã khác do quá trình mới thành lập và số lượng dân hiện hữu ít. 
Trong những năm sắp tới tỉ lệ này có thể không giảm do quá trình chuyển dịch kinh tế khá mạnh.

Dân số tập trung ở ấp 2 và một phần khu đô thị mới.

- Dự báo gia tăng dân số toàn xã:
+ Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên tương đương 1%, tăng cơ học khoảng 3%.

+ Dân số toàn xã 2020 là: 1.700 người. 

+ Dân số năm 2030 là: 10.000 người.   
3.4.2 Dự báo lao động:

	TT
	HẠNG MỤC
	HT 2020
	QH 2030

	1
	Dân số trong tuổi lao động
	1.200
	8.000

	
	- Tỷ lệ % so với tổng dân số
	80%
	80%

	2
	Tổng LĐ làm việc trong các ngành kinh tế
	1.050
	7.000

	
	-  Tỷ lệ % so với LĐ trong độ tuổi
	60%
	87,5%

	
	Phân theo ngành:
	1.050
	7.000

	
	Lao động nông nghiệp
	780
	2.000

	
	- Tỷ lệ % so với LĐ làm việc
	75%
	28,57%

	
	Lao động phi nông nghiệp
	270
	5.000

	
	- Tỷ lệ % so với LĐ làm việc
	25%
	71,43%


Dự báo từ nay đến 2030 tỉ lệ dân số lao động trong lãnh vực nông nghiệp giảm do đất đai canh tác ít, năng suất không cao, quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế phát triển nhanh. Tuy nhiên do dân số thấp do đó số lượng chuyển đổi không lớn, dự trù sau năm 2020 sẽ có phát triển dân số cơ học lớn khi các dự án triển khai mạnh. 
3.4.3. Dự báo đất đai xây dựng:

- Đất ở hiện trạng chưa xác định cụ thể do việc quy hoạch khu công nghiệp đô thị Việt Phát chưa được duyệt. Hiện nay khu đất này đã được chuyển giao cho công ty mới để quy hoạch lại khu công nghiệp mới và đô thị Việt Phát. Ngoài ra một số hộ xây dựng nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng. 
Tuy nhiên căn cứ số hộ hiện hữu có thể xác định đất ở tạm thời như sau:

- Đất ở cụm tuyến dân cư:  
+ Tổng số hộ cụm dân cư: 450 hộ, diện tích đất ở: 209,92ha, trong đó khu đô thị Việt phát có diện tích đất ở là 171ha. 
Diện tích đất ở trong các khu dân cư trên địa bàn xã là 38,92ha.
 
- Đến năm 2030, số hộ tăng thêm 2.120 hộ, dự kiến 100% sẽ xây dựng trong cụm tuyến dân cư hiện hữu, dự kiến diện tích tối đa sẽ không khống chế nhưng thường ở mức từ 200 m2-300m2.  

- Dự kiến lô đất quy hoạch khu trung tâm diện tích 100-200m2 khu đô thị mới 100m2/hộ, phù hợp với khả năng của nhân dân.  
3.5 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 
Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

	TTT
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ
	HT 2020
	QH 2030

	11
	Tổng dân số toàn xã
	Người
	1.700
	10.000

	
	Tổng số hộ
	Hộ
	450
	2.120

	12
	Tỷ lệ tăng dân số trung bình
	%
	3,1
	4

	II
	Đất xây dựng điểm dân cư nông thôn
	Ha
	209,92
	690,09

	
	- Đất ở. Trong đó
	Ha
	38,92
	58,92

	
	+ Đất ở hộ sản xuất nông nghiệp (tính bình quân đất ở trên tổng số dân)
	M2/hộ


	Bình quân 300-400 m2/hộ
	300

	
	+ Đất ở hộ dịch vụ thương mại
	M2/hộ
	
	100-300

	
	- Đất công cộng – DV, công trình hành chính

(Đất giáo dục tính theo chỉ tiêu từ 15-18 m2/HS) (xem phần 4.3.2)
	Ha
	0,52
	1,08

	
	- Đất cây xanh, TDTT

(Đất CX-TDTT tính theo chỉ tiêu từ 4-5 m2/ng)
	Ha
	0,0
	1,177

	
	- Đất giao thông (xem phần IV)
	Ha
	566,61
	600,22

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	

	41
	Tỷ lệ đất giao thông
	%
	1,75
	3,40

	42
	Chỉ tiêu cấp nước
	l/ng-ngđ
	
	80

	43
	Tỷ lệ dân được cấp nước sạch hợp vệ sinh
	%
	
	100

	44
	Chỉ tiêu cấp điện
	Kw/ng
	
	0,33

	45
	Chất thải rắn
	Kg/ng-ngđ
	
	0,9


PHẦN IV:
ĐỊNH HƯỚNG QUI HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

4.1 Qui hoạch định hướng phát triển không gian xã

4.1.1 Cấu trúc không gian toàn thể xã:

- Phát triển không gian xã trên cơ sở sản xuất hiện hữu, tình hình bố trí dân cư hiện có và các dự án dự kiến. Tận dụng điều kiện thuận lợi và bố trí dân cư hiện hữu để hạn chế các khu vực tự xây cất. Tầng cao trung bình phụ thuộc vào tính chất các khu ở. 
- Bảo đảm độ cách ly an toàn giữa khu công nghiệp xử lý rác và khu công nghiệp đô thị dự kiến. Các công trình tiếp nhận nguồn rác đi vào phải nằm cách xa các khu vực dân cư xung quanh đặc biệt là khu vực phía Bắc (Quốc lộ N2). 
4.1.2. Qui hoạch định hướng phát triển không gian xã:

- Cơ cấu phát triển không gian xã được phân thành 02 vùng chính: 
+ Vùng 1: gồm Ấp 2 chủ yếu phát triển công nghiệp. Đây là khu công nghiệp và khu đô thị.  
+ Vùng 2: gồm Ấp 1 phát triển nông nghiệp công nghệ cao với cơ cấu như sau:   
a/ Công trình công cộng bố trí chủ yếu ở khu trung tâm mở rộng. 
b/ Dân cư: tập trung ở cụm dân cư vượt lũ và mở rộng tuyến dân cư vượt lũ và một số ít dọc theo đường Bo Bo – Bình Thành. 
c/ Chợ hiện có cặp Quốc lộ N2. 
d/ Các công trình hạ tầng kỹ thuật. 
- Đường dọc theo kênh 5 các đường nối từ khu công nghiệp ra đường Bo Bo – Bình Thành dự kiến đường từ cấp VI đến cấp V để bảo đảm kết nối với khu công nghiệp.

- Đường Bo Bo – Bình Thành Quốc lộ N2 theo quy hoạch của ngành giao thông. 
- Các khu vực tập trung dân cao độ san nền thấp hơn đường Bo Bo – Bình Thành 0,1m. Các nhà ở độc lập cao trình san nền phụ thuộc từng cấp nhà nhưng không quá thấp để bảo đảm mỹ quan chung. 
4.2 Quy hoạch sản xuất:

4.2.1. Sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp -  thủy sản:

a. Nông nghiệp:


* Mục tiêu: 
- Định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, phù hợp với tình hình tài nguyên đất tại chỗ. 
- Tận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Các sản phẩm từ dự án khu công nghiệp xử lý rác cải tạo đất tăng năng suất cây trồng. Bố trí những dạng cây trồng đặc trưng xen kẽ trong khu công nghiệp, nhằm cải tạo mảng xanh và cải thiện thu nhập. 
- Tận dụng tối đa các khu vực có thể cải tạo đất để trồng cây hàng năm, cây lâu năm phù hợp. 
- Từng bước đẩy mạnh lãnh vực chăn nuôi, đặc biệt là các lãnh vực nuôi trồng ít tốn kém diện tích như rắn, ba ba ...

- Đa dạng các cây trồng, chọn lọc giống để tăng hiệu quả.

* Các chỉ tiêu chính:

- Giữ vững diện tích nông nghiệp còn lại và tăng cường phát triển nong nghiệp theo hướng công nghệ cao.

- Tăng năng suất cây trồng hàng năm lên 10% năm 2025, 20% năm 2030.

- Thử nghiệm trồng lúa nước hàng năm đạt 10 ha bằng biện pháp luân canh với cây rau màu và các biện pháp cải tạo đất.

- Thành lập thêm 2 tổ hợp sản xuất về rau màu và cây lúa, và liên kết với các chương trình khuyến nông thử nghiệm mô hình sản xuất phù hợp.

- Bước đầu hình thành tổ hợp chăn nuôi thử nghiệm với vùng đất phèn và nhiều rừng khuyến khích các hộ nông dân thuê đất rừng để nuôi trồng các loại sinh vật phù hợp.
* Các giải pháp:
- Chính quyền địa phương có chủ trương và biện pháp cụ thể về phát triển nông nghiệp liên kết với trung tâm khuyến nông tỉnh, huyện và các nhà đầu tư trong xã quan tâm đến việc đầu tư nông nghiệp.
- Đẩy mạnh công tác cải tạo đất bằng các biện pháp thau rửa phèn sử dụng các sản phẩm phân hữu cơ cải tạo đất.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là khoa học kỹ thuật vào lãnh vực trồng trọt.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ cho việc cơ giới hóa, hiện đại hóa, tăng hiệu quả sản xuất.

b. Lâm nghiệp – thuỷ sản:
Trong xã có trên 2.539ha trồng rừng. Tuy nhiên tại ấp 2 đang qui hoạch khu xử lý rác, khu công nghiệp và đô thị, do đó lâm nghiệp và thuỷ sản không phát triển nên không định hướng phát triển trong thời gian tới.
4.2.2. Thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

- Tại ấp 2 đang qui hoạch khu công nghiệp và đô thị với diện tích như sau:

+ Khu đô thị chiếm diện tích: 625,07ha.  
+ Khu công nghiệp diện tích chiếm 1.214,76ha.

Hiện đơn vị chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng một số cơ sở hạ tầng cơ bản để phục vụ toàn khu gồm các công trình trụ sở và hệ thống giao thông chính.

- Tại ấp 2 là khu công nghiệp xử lý rác với diện tích qui hoạch là: 1.776,30ha 

4.3. Quy hoạch sử dụng đất:

4.3.1. Các căn cứ qui hoạch:

- Thông tư số 31/2009/TT.BXD ngày 10/09/2009 của Bộ Xây Dựng ban hành tiêu chuẩn qui hoạch xây dựng nông thôn.

- Thông tư số 32/2009/TT.BXD ngày 10/09/2009 của Bộ Xây Dựng ban hành qui chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn.

- Thông tư số 13/2011/TTLT-BXD-BNN&PTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Liên bộ Xây Dựng – Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn – Bộ tài nguyên & môi trường qui định việc lập, thẩm định, phê duyệt qui hoạch xây dựng nông thôn mới. 
- Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011 của Bộ giao thông vận tải “v/v ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

- Điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất huyện Thủ Thừa đến năm 2020.

- Các kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thuỷ lợi, mạng lưới trường học huyện Thủ Thừa.

- Dự án đầu tư khu công nghiệp và đô thị Việt Phát; Dự án khu công nghiệp xử lý rác.

4.3.2. Cách tính các loại đất thuộc hạ tầng kỹ thuật.

a. Qui định đất giao thông:

- Các loại đường do tỉnh quản lý phạm vi lộ giới do tỉnh quyết định.

- Các loại đường do xã quản lý đất giao thông gồm đất bảo vệ nền đường và hành lang bảo vệ giao thông được xác định căn cứ vào chiều rộng chân nền đường qui định hành lang bảo vệ là căn cứ để xác định lộ giới.

- Lộ giới các cấp đường như sau:

(Phụ lục kèm theo)

b. Phạm vi đất thuỷ lợi:

Gồm đất do lòng kênh chiếm chổ và phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo qui định. (đất thủy lợi tính trong phần quy hoạch hạ tầng – kỹ thuật).
(Phụ lục kèm theo)

c. Về công trình giáo dục: 

Quy hoạch đất giáo dục đến năm 2030 như sau:

· Mầm non, nhà trẻ: nhu cầu đất xây dựng = 
[image: image1.wmf]1000
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 x số dân x 12 (m)

· Tiểu học:  nhu cầu đất xây dựng = 
[image: image2.wmf]1000
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 x số dân x 15 (m)

· Trung học cơ sở: nhu cầu đất xây dựng = 
[image: image3.wmf]1000
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(Phụ lục kèm theo)

d. Các công trình khác

(Phụ lục kèm theo)

4.3.3. Xác định các loại đất chuyển mục đích xây dựng :

- Đất nông nghiệp chuyển qua đất phi nông nghiệp. Đất lúa nước chuyển sang đất  trồng cây hàng năm.
	TT
	CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	4.248,32
	3.084,68

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	1.036,23
	647,52

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	1.036,23
	647,52

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	1.088,10
	573,53

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	316,43
	66,21

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	1.792,64
	1.782,64

	1.7
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	14,92
	14,78


4.4. Quy hoạch xây dựng:

4.4.1. Điểm dân cư nông thôn.

a. Qui mô dân số, đặc điểm sinh thái, tập quán văn hoá.

Qui mô dân số đã được tính trong phần dự báo tăng dân số của xã. Tỉ lệ tăng dân số khá cao. Tuy nhiên, do dân số ít nên tổng số hộ tăng thêm không lớn.
Dân số năm 2020 là 1.700 người số hộ 450 hộ (theo số liệu thống kê của xã)

Năm 2030 dân số tăng lên 10.000 người tăng 8.300 người số hộ 2.120 hộ.

Nhìn chung xã Tân Long là xã kinh tế mới, phần lớn diện tích xã là đất trồng rừng. Dân cư chỉ tập trung theo tuyến trên đường Bo Bo từ Quốc lộ N2 đến ranh xã Bình Thành của huyện Đức Huệ.

Dân cư sống theo hộ riêng lẻ để trồng trọt và lao động trong các lãnh vực phi nông nghiệp để sinh sống...
Qua quá trình ổn định sản xuất cuộc sống dần dần ổn định, các tổ chức hành chánh đã từng bước củng cố. Trong đó nhân dân tập trung chủ yếu ở ấp 2 để hình thành điểm dân cư tập trung.

Từ khi có chủ trương ổn định cuộc sống dân cư vùng lũ, cụm tuyến dân cư tại xã Tân Long cũng được đầu tư. Từ đó hình thành các điểm dân cư tập trung tạo nên cơ sở xóm ấp bền vững và phát triển kinh tế xã hội ổn định.

Quốc lộ N2 hình thành từng bước đã thu hút các nhà đầu tư đến xã từ đó hình thành lên các điểm kinh doanh ban đầu để chuẩn bị các hoạt động đầu tư lâu dài, các điểm kinh doanh hình thành dọc theo Quốc lộ N2 từ đó kéo theo các hộ kinh doanh ban đầu phục vụ nhu cầu của đơn vị sản xuất. Các điểm dân cư đơn lẽ, tạm thời bước đầu hình thành dọc Quốc lộ N2.

b. Xác định các điểm dân cư phát sinh :

Căn cứ vào sự phân bố dân cư hiện trạng, các hoạt động sản xuất cho thấy xu hướng phát triển dân cư như sau:

1. Xu hướng phát triển theo tuyến đường Bo Bo – Bình Thành đây là xu hướng của các hộ đã định cư khá lâu, nghề nghiệp sống bằng nghề nông, có đất đai canh tác tại xã hoặc các xã lân cận, một số nhà có kết hợp các dịch vụ khác như sửa chữa cơ khí, kinh doanh ăn uống giải khác.

2. Xu hướng định cư vào tuyến dân cư và cụm dân cư trung tâm. Đây là xu hướng của các hộ lao động phi nông nghiệp hoặc các hộ lao động nông nghiệp có đủ điều kiện kinh tế, không sản xuất phụ để tăng thu nhập.

3. Xu hướng các hộ định cư vào khu đô thị công nghiệp. Đây là xu hướng nhỏ đối với nhân dân có hộ khẩu tại xã, xu hướng này chủ yếu để thu hút dân cư ở các địa phương khác và các thành phần khác nhau đến định cư vào các loại hình nhà ở gồm nhà phố, nhà liên kế, biệt thự, chung cư… xu hướng này chủ yếu tập trung theo qui hoạch chi tiết khu đô thị công nghiệp Việt Phát.
* Chỉ tiêu sử dụng đất:

- Nhà ở theo tuyến giao thông trung bình 200(300m2/hộ. 
- Hộ trong cụm tuyến dân cư: trung bình 100m2 đối với nhà liên kế, 200(210m2/hộ đối với biệt thự hoặc nhà vườn.

- Nhà ở trong khu  đô thị có thiết kế riêng khi qui hoạch chi tiết.

* Tổ chức không gian kiến trúc :

Nhà ở theo tuyến giao thông nhà trệt mật độ xây dựng 50% có sân trước sân sau, nhà 2,3 căn nhà vệ sinh, bếp có thể bố trí bên ngoài nhà kết hợp chuồng trại. Nhà ở độc lập cá thể liên kết với lộ đường trước nhà hoặc chỉ đắp lối ra riêng.

- Nhà ở theo cụm tuyến dân cư gồm 3 dạng:

+ Nhà liên kế : diện tích 100m2, mật độ xây dựng ( 90% nhà trệt các công trình phụ bố trí bên trong nhà. Các phòng chức năng được thiết kế vừa đủ cho sinh hoạt gia đình.

+ Nhà vườn : diện tích xây dựng 210m2 nhà liên kế có sân trước sân sau, công trình phụ bố trí trong nhà, phòng khách liên kết sân trước rộng phục vụ cho các nhu cầu quan hệ giao tiếp cho nhu cầu các hộ có kinh tế khá, quan hệ rộng.

+ Nhà biệt thự : diện tích xây dựng 200m2. dự phòng cho các hộ kinh tế khá, các hộ ở địa phương khác có nhu cầu nghĩ ngơi, các hộ tương lai sẽ làm việc trong khu đô thị sinh thái, trong khu công nghiệp xử lý rác.

- Nhà ở trong khu đô thị được thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.

4.4.2. Khu trung tâm :

Khu trung tâm xã được qui hoạch gắn liền với cụm dân cư trung tâm xã cũ nhằm tạo ra khu dân cư trung tâm có đầy đủ chức năng và có các dạng nhà ở đa dạng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của xã.

Cụm dân cư vượt lũ cũ ngoài các lô ở, trạm y tế, trường học và khu hành chánh sẽ bổ sung các hạng mục sau :

+ Trụ sở công an xã đội

+ Trung tâm văn hoá xã

+ Công viên cây xanh
+ Sân vận động trung tâm xã
+ Trường Trung học cơ sở

+ Nhà ở dạng nhà vườn và biệt thự
4.4.3. Kế hoạch đầu tư hệ thống công trình công cộng:

(Phụ lục kèm theo)
4.5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

4.5.1. Hệ thống giao thông:

a. Mục tiêu:

- Định hướng phát triển giao thông theo tiêu chuẩn thiết kế, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế lâu dài, đảm bảo nhu cầu phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất.

- Tăng cường khả năng giao lưu hàng hóa kiên vùng và nội bộ, phù hợp với sự phát triển khoa học kỹ thuật và phát triển liên vùng. 
- Phù hợp với các quy hoạch phát triển du lịch, khu công nghiệp trong xã và liên xã.

b. Giải pháp:

- Tận dụng việc nâng cấp Quốc lộ N2  và đường Bo Bo-Bình Thành các hệ thống giao thông trong khu du lịch sinh thái để liên kết với giao thông còn lại của xã.

- Xác định tải trọng của từng tuyến giao thông để xác định cấp đường phù hợp.

- Xác định chỉ giới đường đỏ phục vụ công tác quản lý xây dựng.

- Tận dụng các tuyến đê bao để tiết kiệm chi phí xây dựng.

- Vận động các doanh nghiệp đầu tư các hệ thống giao thông có kết nối với khu quy hoạch của dự án.

c. Định hướng quy hoạch:


* Về các qui định lộ giới:


- Như trong phần quy hoạch sử dụng đất (4.3.2, mục a).


- Trong các khu vực đô thị, khu tập trung dân đã hình thành, lộ giới theo qui định hiện hữu.

4.5.2 Quy hoạch công trình thủy lợi:

Do toàn bộ diện tích ấp 3,4 và ấp 1 thuộc dự án khu đô thị và khu xử lý rác. Công trình thủy lợi tính goàm ñaát keânh Bo Bo, T8, Keânh Ranh, T4 laø  ñaát khoâng thuộc khu công nghiệp và đô thị. 
- Hệ thống công trình thủy lợi gồm:

Tổng diện tích đất thủy lợi là:  1,69ha

+ Đất thủy lợi: 1,69ha.

4.5.3 Chuẩn bị kỹ thuật:

a. San nền:

- Cao độ bình quân mặt ruộng là +0,5m (cao độ Quốc gia). Cao độ đường Quốc lộ N2 và đường Bo Bo-Bình Thành dao động 3,0÷3,2m do đó cao trình san lấp cụm dân cư trung tâm phải tương đương 3,2m tức chiều cao đắp trung bình 2,7m. 
- Các tuyến giao thông cũng thiết kế cùng cao trình.

- Các khu vực đất ở riêng lẽ có thể đắp thấp hơn chiều cao đắp trung bình 2,0÷2,2m.

b. Thoát nước mưa

- Cụm dân cư có thiết kế hệ thống thoát nước mưa ra kênh Ranh, các tuyến dân cư và nhà ở đơn lẽ nước mưa tự thoát ra ruộng chung quanh.

c. Cấp nước:

Nhu cầu sử dụng nước:

- Giai đoạn 1 (đến năm 2025) 60lít/người/ngày đêm

- Giai đoạn 2 (đến năm 2030) 80lít/người/ngày đêm

Tỷ lệ sử dụng 100%
Tổng nhu cầu sử dụng nước đến năm 2030 đảm bảo cho dân số 10.000 người.  
- Nguồn cấp nước: nguồn cấp nước sinh hoạt chủ yếu là nguồn nước ngầm. Từng bước sẽ có định hướng qui hoạch do sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn qui hoạch. Hiện xã có 3 giếng khoan do đó đến năm 2020 vẫn đủ khả năng khai thác, tuy nhiên cần nâng cấp giếng bằng các bơm công suất lớn và hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn.  
d. Cấp điện

Chỉ tiêu cấp điện.

Điện sinh hoạt dân dụng lấy bằng 70% chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt dân dụng đô thị loại 5 cụ thể như sau:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu cấp điện

	
	
	
	Đợt đầu
	Dài hạn

	1
	Điện sinh hoạt
	Kw/người
	0,22
	0,33

	2
	Điện CTCC
	%ĐSH
	35
	35

	3
	Điện sản xuất
	% ĐSH
	20
	25

	4
	Tổn thất, dự phòng
	% ĐSH
	10
	10


 Bảng tổng hợp phụ tải:
	TT
	Tên phụ tải điện
	Đơn vị
	Phụ tải tính toán

	1
	Sinh hoạt dân dụng
	Kw
	233,42
	407,88

	2
	Công trình công cộng
	Kw
	81,697
	142,758

	3
	Điện sản xuất
	Kw
	46,684
	81,576

	4
	Tổn thất trên lưới, dự phòng
	Kw
	23,342
	40,788

	5
	Cộng
	Kw
	385,143
	673,002

	6
	Công suất yêu cầu (Kđt = 0,7)
	KW
	269,59
	474,10


Điện phục vụ cho khu du lịch sinh thái và khu xử lý rác được tính toán theo dự án.

- Hệ thống trụ hạ thế xen kẽ các trụ trung thế hiện hữu để cấp điện đến hộ dân.

- Giải pháp nguồn và lưới điện: 
Nguồn điện trung thế từ trạm Tân An chạy dọc theo lộ Bo Bo – Bình Thành. Tuyến hạ thế từ bình hạ thế đến các hộ dân chủ yếu cấp theo tuyến dân cư ấp 2. 

+ Lưới điện trung thế và hạ thế ở địa phương tương đối đảm bảo chất lượng phục vụ.

+ Từng bước bổ sung các trạm hạ thế và lưới điện vào các khu vực qui hoạch dân cư tập trung và các cơ sở sản xuất được đầu tư.

e. Thoát nước và vệ sinh môi trường

Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN14:2008/BTNMT; QCVN01:2008/BXD

Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước.

Giai đoạn 2030


Qth = 
134,56x80% 


= 107,65 m3/ngđ

Nước thải công cộng dịch vụ 

= 5,38 m3/ngđ

Nước thải sản xuất  



= 10,77 m3/ngđ

Tổng lượng nước thải 


= 123,80 m3/ngđ (124 m3/ngđ
- Nước thải sinh hoạt :

+ Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt: sử dụng chung hệ thống thoát nước mưa khu vực cụm dân cư vượt lũ.

+ Các hộ tự xây dựng hố xí tự hoại đạt vệ sinh trước khi thoát ra môi trường xung quanh.

+ Các hộ riêng lẽ tự đào hố xử lý sơ bộ trước khi thoát ra bên ngoài.
- Nước thải sản xuất:

+ Một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ có hệ thống xử lý riêng đạt chuẩn loại B trước khi xả vào hệ thống thoát chung.
- Công trình vệ sinh: 
+ Vận động nhân dân xây dựng hố vệ sinh có bể tự hoại 3 ngăn nâng cao công tác tuyên truyền VSMT trong nhân dân.

+ Tổ chức lấy rác 2 lần/tuần tại các cụm tuyến dân cư. Tại các khu vực xa trục lộ nhân dân tự đốt rác, hoặc chôn lấp.

+ Khu xử lý rác trung tuyến theo quy hoạch chung tuy nhiên do dân số ít có thể tập trung 2 điểm trung chuyển tại cụm tuyến bằng các thùng rác dung tích 2m3÷10m3. 
- Nghĩa trang: 

+ Quy hoạch nghĩa trang tại ấp 1 với diện tích là 39,73ha.
Phần V: 
QUI HOẠCH ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
5.1 Quy hoạch khu trung tâm

Khu trung tâm chủ yếu mở rộng cụm dân cư vướt lũ cũ. Nhằm tạo ra khu trung tâm có đầy đủ các công trình công cộng và nhiều mô hình nhà ở hơn.

Vị trí : phía Đông khu vực cụm dân cư cũ, giáp kênh ranh nông trường.

Qui mô : mở rộng 27.750m2. 
Bố cục : 
+ Khu nhà ở gồm nhà vườn và biệt thự : 7.341m2 37lô. 

+ Công trình công cộng gồm TTVH, công an, xã đội, trường THCS diện tích 3.262m2.


+ Đất công viên, sân bóng, sân phụ 11.799m2.


+ Đất giao thông 5.368m2.

PHẦN VI: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ
6.1 Ước tính kinh phí và phân kỳ đầu tư:
	TT
	Hạng mục 
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (Tr.đ)
	Thành tiền (Tr.đ)

	TỔNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	144.554

	I
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	138

	1
	Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch
	 
	 
	 
	138

	-
	Kinh phí lập điều chỉnh đồ án QH NTM 
	Dự án
	1
	110
	110

	II
	Hạ tầng kinh tế xã hội
	 
	 
	 
	138.800

	1
	Giao thông
	 
	 
	 
	79.000

	-
	Mở rộng Đường lộ kênh 10 (QL N2-kênh Trà Cú)
	m
	10.400
	10.000
	10.000

	-
	Nâng cấp Đường dọc kênh Trà Cú (Kênh Bo Bo-kênh 8)
	m
	2.300
	2.300
	2.300

	-
	Nâng cấp Đường Nam kênh Ông Cả
	m
	4.300
	4.300
	4.300

	-
	Nâng cấp Đường Bắc kênh Ông Cả
	m
	4.300
	4.300
	4.300

	-
	Đường dọc kênh T5-2 (QL N2- kênh Cá Sơn Thượng)
	m
	2.600
	2.600
	2.600

	-
	Đường kênh Sáng Xéo Ông Lân bờ Bắc
	m
	5.800
	5.800
	5.800

	-
	Đường kênh 9 (Cá Sơn Thượng-Ông Cả)
	m
	1.300
	1.300
	1.300

	-
	Đường 6 Cung (Kênh 12)
	m
	4.100
	4.100
	4.100

	-
	Đường đê kênh T5-2a (QL N2-kênh Bà Giải)
	m
	1.800
	1.800
	1.800

	-
	Đường kênh Cá Sơn Thượng (Kênh Bo Bo-kênh T5-2)
	m
	3.300
	3.300
	3.300

	-
	Đường cặp Thửa 52 TBĐ Số 2 vào khu công nghiệp
	m
	2.000
	2.000
	2.000

	-
	Đường từ nhà bà Lê Thị Nguyệt vào khu công nghiệp
	m
	2.000
	2.000
	2.000

	-
	Đường từ nhà Út Được vào khu công nghiệp
	m
	2.000
	2.000
	2.000

	-
	Mở rộng, tráng nhựa Lộ K10 (QL N2-Long Thành)
	m
	2.000
	2.000
	2.000

	-
	Xây dựng cầu kênh T7 (ấp 1-3) cặp Bobo
	m
	5.000
	5.000
	5.000

	-
	Xây dựng cầu kênh Cá Sơn Thượng (ấp 1) cặp Bobo
	m
	31
	500
	500

	-
	Nâng cấp, mở rộng bờ tây kênh BoBo (QLN2-Ngã 5 Bình Thành, ấp 2)
	m
	25
	50
	50

	-
	Mở rộng đường kênh Cùng Hà Bắc, bờ Bắc
	m
	10.000
	10.000
	10.000

	-
	Mở rộng đường kênh Cùng Hà Bắc, bờ Nam
	m
	10.000
	10.000
	10.000

	-
	Đường dọc kênh ranh ấp 2
	m
	4.600
	4.600
	4.600

	-
	Đường từ Bo Bo-Bình Thành-Kênh ranh
	m
	210
	210
	210

	-
	Đường 1 (Nối kênh K7)
	m
	210
	210
	210

	-
	Đường 2 (Nối kênh K8)
	m
	210
	210
	210

	-
	Đường 3 dọc kênh T7
	m
	210
	210
	210

	-
	Đường 4 dọc kênh K10
	m
	210
	210
	210

	2
	Thủy lợi
	 
	 
	 
	300

	-
	Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	-
	Nạo vét kênh mương hàng năm
	Km
	1
	300
	300

	3
	Điện
	 
	 
	 
	600

	-
	Bảo dưỡng tu sửa hệ thống điện 
	Năm
	3
	50
	150

	-
	Hệ thống điện chiếu sáng dọc theo trục đường khu trung tâm xã
	C.trình
	1
	200
	200

	-
	Xây dựng hệ thống cấp điện từ trạm biến áp trung tâm tới các khu dân cư 
	Km
	5
	50
	250

	4
	Công an xã
	 
	 
	 
	3.000

	 
	Xây dựng trụ sở công an xã Tân Long
	m2
	1.600
	3.000
	3.000

	5
	Trường học
	 
	 
	 
	46.200

	5.1
	Trường mầm non
	 
	 
	 
	15.200

	-
	Đầu tư trang thiết bị
	Trường
	1
	200
	200

	-
	Xây dựng trường mẫu giáo Tân Long
	m2
	5.000
	15.000
	15.000

	5.2
	Trường tiểu học
	 
	 
	 
	31.000

	-
	Xây dựng Trường tiểu học và THCS
	m2
	14.000
	30.000
	30.000

	-
	Đầu tư trang thiết bị
	Trường
	1
	1.000
	1.000

	6
	Trạm y tế
	 
	 
	 
	500

	-
	Đầu tư cơ sở vật chất,trang thiết bị trạm y tế xã
	C.Trình
	1
	500
	500

	7
	Cơ sở vật chất văn hóa (Đầu tư trang thiết bị)
	 
	 
	 
	5.200

	-
	Xây dựng Nhà văn hóa trung tâm và sân TDTT xã
	m2
	10.000
	5.000
	5.000

	-
	Đầu tư trang thiết bị cho nhà văn hóa xã
	m2
	1
	200
	200

	8
	Hạ tầng khu dân cư
	  
	 
	 
	2.000

	-
	Xây dựng hạ tầng phát triển đất ở mới ven các lộ và các khu dân cư hiện hữu 
	Ha
	40
	50
	2.000

	9
	Trụ sở Ủy ban nhân dân xã
	 
	 
	 
	2.000

	-
	Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư cơ sở vật chất 
	C.Trình
	1
	2.000
	2.000

	III
	Kinh tế và tổ chức sản xuất
	 
	 
	 
	2.376

	1
	Thu nhập
	 
	 
	 
	2.090

	1.1
	Phát triển sản xuất nông nghiệp
	 
	 
	 
	440

	-
	Hỗ trợ tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao KHKT, phổ biến văn bản pháp luật cho nông dân trong lĩnh vực trồng trọt, BVTV, chăn nuôi, thú y, thủy sản,…
	Lớp
	10
	30
	300

	-
	Hỗ trợ xây dựng mô hình:
	 
	 
	 
	 

	+
	Mô hình sản xuất chất lượng cao
	Mô hình
	2
	20
	40

	+
	Mô hình sản xuất rau an toàn
	Mô hình
	2
	20
	40

	+
	Mô hình nuôi trồng thủy sản
	Mô hình
	2
	20
	40

	+
	Mô hình trang trại hiệu quả
	Mô hình
	1
	20
	20

	1.2
	Phát triển SX CN-TTCN và XD
	 
	 
	 
	450

	-
	Hỗ trợ vay vốn phát triển tiểu thủ CN
	Hộ
	15
	30
	450

	1.3
	Phát triển thương mại - dịch vụ
	 
	 
	 
	1.200

	-
	Hỗ trợ vay vốn phát triển TMDV
	Hộ
	40
	30
	1.200

	2
	Hộ nghèo
	 
	 
	 
	26

	-
	Hỗ trợ hàng năm cho hộ nghèo (3 năm)
	Hộ
	13
	2
	26

	3
	Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên
	 
	 
	 
	60

	-
	Hỗ trợ công tác tuyển dụng lao động
	Năm
	3
	20
	60

	4
	Hình thức tổ chức sản xuất
	 
	 
	 
	200

	-
	Hỗ trợ các hợp tác xã
	HTX
	1
	200
	200

	IV
	Văn hóa - xã hội và môi trường
	 
	 
	 
	2.970

	1
	Giáo dục
	 
	 
	 
	600

	1.1
	Công tác giáo dục
	 
	 
	 
	500

	-
	Duy trì phổ cập giáo dục Trung học cơ sở
	Năm
	10
	10
	100

	-
	Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn
	Năm
	10
	40
	400

	1.2
	Công tác đào tạo
	 
	 
	 
	100

	-
	Đào tạo nghề cho lao động
	Lớp
	2
	30
	60

	-
	Đào tạo, phổ biến kiến thức về tổ chức sản xuất, thị trường cho cán bộ HTX, chủ trang trại
	Lớp
	2
	20
	40

	2
	Y tế (Công tác Y tế)
	 
	 
	 
	120

	-
	Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
	Năm
	3
	10
	30

	-
	Tuyên truyền, giáo dục về y tế
	Năm
	3
	10
	30

	-
	Hỗ trợ công tác tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình
	Năm
	3
	10
	30

	-
	Tổ chức tiêm phòng, phòng dịch trong cộng đồng
	Năm
	3
	10
	30

	3
	Văn hóa
	 
	 
	 
	180

	-
	Phát triển phòng trào văn hóa - thể thao
	Năm
	3
	30
	90

	-
	Tuyên truyền nếp sống văn hóa
	Năm
	3
	30
	90

	4
	Môi trường
	 
	 
	 
	2.070

	4.1
	Nghĩa trang, nghĩa địa
	 
	 
	 
	 

	-
	Chỉnh trang nghĩa trang nhân dân
	Khu
	1
	 
	 

	4.2
	Thu gom xử lý rác thải
	 
	 
	 
	200

	-
	Cải tạo, chỉnh trang thu gom, xử lý rác thải
	Khu
	2
	100
	200

	4.3
	Vệ sinh môi trường
	 
	 
	 
	1.870

	-
	Hỗ trợ xây dựng bể Bioga
	Hộ
	100
	15
	1.500

	-
	Đầu tư hệ thống xe rác
	Xe
	20
	3
	60

	-
	Đầu tư hệ thống thùng đựng rác tại khu trung tâm xã và khu dân cư
	Cái
	20
	1
	10

	-
	Xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn
	Hộ
	100
	3
	300

	V
	Hệ thống chính trị
	 
	 
	 
	270

	1
	Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh
	 
	 
	 
	120

	-
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
	Năm
	3
	20
	60

	-
	Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phát triển nông thôn cho cán bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể của xã, ấp,…
	Lớp
	3
	20
	60

	2
	An ninh, trật tự XH
	 
	 
	 
	150

	-
	Duy trì an ninh trật tự xã hội
	Năm
	3
	50
	150


6.2 Nguồn vốn đầu tư:


Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2030 ước tính: 144,554 tỷ đồng. 
6.3 Các dự án ưu tiên đầu tư:

- Công an, xã đội.

- Trung tâm văn hóa xã.

- Xây dựng trường mẫu giáo Tân Long.

- Trường tiểu học và THCS.
- Các tuyến giao thông xã, huyện quản lý.
Phần VII  
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUY HOẠCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7.1 Đánh giá hiệu quả quy hoạch chung xây dựng xã Tân Long
7.1.1 Hiệu quả về kinh tế

- Việc xây dựng theo quy hoạch làm tăng tuổi thọ công trình hạ tầng kỹ thuật, tiết kiệm ngân sách cho công tác nâng cấp, tu bổ các công trình. 

- Góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư.


- Thông qua hoạt động xây dựng và phát triển sau này sẽ tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho dân cư trong xã. 
7.1.2 Hiệu quả về xã hội:


- Hoàn chỉnh hệ thống các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng,

  - Nâng cao đồi sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn.

- Góp phần củng cố an ninh quốc phòng, tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng trong việc chung tay xây dựng và bảo vệ nông thôn mới.

7.1.3 Hiệu quả về môi trường:


- Định hướng sản xuất theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường.


- Tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư. 
7.2 Tổ chức thực hiện:
7.2.1 Các giải pháp về vốn:


- Giải pháp huy động vốn qua kênh ngân sách nhà nước.


- Đẩy mạnh huy động vốn từ các doanh nghiệp.


- Huy động vốn qua các tổ chức tài chính, tín dụng. Phát triển mạnh các hợp tác xã, quỹ tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, phát triển kinh doanh.


- Phát huy tiềm năng vốn từ các nguồn tài nguyên và tài sản công.


- Huy động vốn dân cư, có chính sách ưu đãi, khuyến khích thỏa đáng đối với người dân đóng góp sức người, sức của cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. 
7.2.2. Tổ chức thực hiện:


- Sau khi quy hoạch được duyệt, tổ chức công bố bản đồ quy hoạch và phổ biến nội dung quy hoạch cho tất cả cán bộ, nhân dân trong xã và các nhà đầu tư.

- UBND xã tăng cường phối hợp với UBND huyện và các phòng ban chức năng để thực thi quy hoạch có kế hoạch triển khai hang năm.


- Kết hợp việc phát huy các tiềm năng, tiềm lực sẵn có của địa phương với việc tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. 

- Xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển các lĩnh vực, các ngành mỗi giai đoạn 5 năm và từng năm. Trong đó, kế hoạch từng năm phải bám vào mục tiêu quy hoạch và tiến độ đã đạt được của từng giai đoạn. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện hàng năm để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế.

- Thành lập Ban chỉ đạo và Ban giám sát việc thực hiện quy hoạch. Ban chỉ đạo do UBND xã chủ trì cùng với sự tham gia của các ban ngành, CB-NV trong xã. Ban giám sát hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng nhân dân xã và các đại diện do nhân dân bầu ra. 
7.3. Kết luận và kiến nghị:
Trên đây là nội dung thuyết minh mô hình quy hoạch chung xây dựng của xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đến năm 2030. 

Việc xây dựng nông thôn mới là chủ trương của nhà nước nhằm phát triển tam nông. Ngoài việc đòi hỏi sự phát huy nội lực của địa phương, của chính quyền và nhân dân trong xã, công tác qui hoạch góp phần xác định mục tiêu chung và các mục tiêu ưu tiên cụ thể trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét và phê duyệt, đồng thời trên cơ sở đó lập các dự án ưu tiên có phân kỳ trên địa bàn nhằm đảm bảo đầu tư xây dựng hợp lý, phát triển bền vững.  
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